        UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH       						CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG	                    		  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                                                       
        KHOA: KHOA HỌC CƠ BẢN                                                                          Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  10   tháng 8 năm 2017
                        ***********

DANH SÁCH GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC
Tổ Lý-Hóa 
            Năm học: 2017-2018         Bậc: Cao đẳng & Trung cấp      Ngành/nghề: Dùng cho tất cả các ngành

	STT
	Tên môn học
	Tên giáo trình giảng dạy

	Ghi chú
(Tự biên soạn hay lựa chọn)

	
	
	Tên giáo trình
	Tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản (nếu có)
	

	1
	Vật lý 1
	Giáo trình Vật lý 1
	Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Nguyễn Thanh Tú
2. Nguyễn Văn Đông
3. Đặng Thị Kiến Trúc
4. Phạm Thị ánh Tuyết

	
	Tự biên soạn

	2
	Vật lý 2
	Giáo trình Vật lý 2
	Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Nguyễn Văn Đông 
2. Nguyễn Thanh Tú
3. Đặng Thị Kiến Trúc
4. Phạm Thị ánh Tuyết

	
	Tự biên soạn

	3
	Vật lý 3
	Giáo trình Vật lý 3
	Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Đặng Thị Kiến Trúc 
2. Nguyễn Văn Đông
3. Nguyễn Thanh Tú
4. Phạm Thị ánh Tuyết
	
	 Tự biên soạn

	4
	Vật lý 4
	Giáo trình Vật lý 4
	Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Phạm Thị Ánh Tuyết 
2. Nguyễn Văn Đông
3. Đặng Thị Kiến Trúc
4. Nguyễn Thanh Tú
	
	Tự biên soạn

	   5
	Hóa học 1
	Giáo trình Hóa học 1
	Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Nguyễn Thị Huyền Nga
2. Lê Văn Bình
3. Nguyễn Phương Hà
4. Trịnh Khắc Vũ
	
	 Tự biên soạn

	   6
	Hóa học 2
	Giáo trình Hóa học 2
	Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Trịnh Khắc Vũ
2. Lê Văn Bình
3. Nguyễn Phương Hà
4. Nguyễn Thị Huyền Nga
	
	 Tự biên soạn

	
7
	Hóa học 3
	Giáo trình Hóa học 3
	Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Nguyễn Phương Hà 
2. Lê Văn Bình
3. Nguyễn Thị Huyền Nga
4. Trịnh Khắc Vũ
	
	 Tự biên soạn

	8
	Hóa học 4
	Giáo trình Hóa học 4
	Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Lê Văn Bình
2. Nguyễn Thị Huyền Nga 
3. Nguyễn Phương Hà
4. Trịnh Khắc Vũ
	
	 Tự biên soạn



                                                                                                                          TRƯỞNG KHOA


               
                                                                                                                            Trần Kim Thu Liễu
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DANH SÁCH GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC
Tổ Lý-Hóa 
            Năm học: 2018-2019         Bậc: Cao đẳng & Trung cấp      Ngành/nghề: Dùng cho tất cả các ngành

	STT
	Tên môn học
	Tên giáo trình giảng dạy

	Ghi chú
(Tự biên soạn hay lựa chọn)

	
	
	Tên giáo trình
	Tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản (nếu có)
	

	1
	Vật lý 1
	Giáo trình Vật lý 1
	Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Nguyễn Thanh Tú
2. Nguyễn Văn Đông
3. Đặng Thị Kiến Trúc
4. Phạm Thị ánh Tuyết

	
	Tự biên soạn

	2
	Vật lý 2
	Giáo trình Vật lý 2
	Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Nguyễn Văn Đông 
2. Nguyễn Thanh Tú
3. Đặng Thị Kiến Trúc
4. Phạm Thị ánh Tuyết

	
	Tự biên soạn

	3
	Vật lý 3
	Giáo trình Vật lý 3
	Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Đặng Thị Kiến Trúc 
2. Nguyễn Văn Đông
3. Nguyễn Thanh Tú
4. Phạm Thị ánh Tuyết
	
	 Tự biên soạn

	4
	Vật lý 4
	Giáo trình Vật lý 4
	Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Phạm Thị Ánh Tuyết 
2. Nguyễn Văn Đông
3. Đặng Thị Kiến Trúc
4. Nguyễn Thanh Tú
	
	Tự biên soạn

	   5
	Hóa học 1
	Giáo trình Hóa học 1
	Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Nguyễn Thị Huyền Nga
2. Lê Văn Bình
3. Nguyễn Phương Hà
4. Trịnh Khắc Vũ
	
	 Tự biên soạn

	   6
	Hóa học 2
	Giáo trình Hóa học 2
	Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Trịnh Khắc Vũ
2. Lê Văn Bình
3. Nguyễn Phương Hà
4. Nguyễn Thị Huyền Nga
	
	 Tự biên soạn

	
7
	Hóa học 3
	Giáo trình Hóa học 3
	Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Nguyễn Phương Hà 
2. Lê Văn Bình
3. Nguyễn Thị Huyền Nga
4. Trịnh Khắc Vũ
	
	 Tự biên soạn

	8
	Hóa học 4
	Giáo trình Hóa học 4
	Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Lê Văn Bình
2. Nguyễn Thị Huyền Nga 
3. Nguyễn Phương Hà
4. Trịnh Khắc Vũ
	
	 Tự biên soạn



                                                                                                                          TRƯỞNG KHOA


               
                                                                                                                            Trần Kim Thu Liễu
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DANH SÁCH GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC
Tổ Lý-Hóa 
            Năm học: 2019-2020         Bậc: Cao đẳng & Trung cấp      Ngành/nghề: Dùng cho tất cả các ngành

	STT
	Tên môn học
	Tên giáo trình giảng dạy

	Ghi chú
(Tự biên soạn hay lựa chọn)

	
	
	Tên giáo trình
	Tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản (nếu có)
	

	1
	Vật lý 1
	Giáo trình Vật lý 1
	Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Nguyễn Thanh Tú
2. Nguyễn Văn Đông
3. Đặng Thị Kiến Trúc
4. Phạm Thị ánh Tuyết

	
	Tự biên soạn

	2
	Vật lý 2
	Giáo trình Vật lý 2
	Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Nguyễn Văn Đông 
2. Nguyễn Thanh Tú
3. Đặng Thị Kiến Trúc
4. Phạm Thị ánh Tuyết

	
	Tự biên soạn

	3
	Vật lý 3
	Giáo trình Vật lý 3
	Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Đặng Thị Kiến Trúc 
2. Nguyễn Văn Đông
3. Nguyễn Thanh Tú
4. Phạm Thị ánh Tuyết
	
	 Tự biên soạn

	4
	Vật lý 4
	Giáo trình Vật lý 4
	Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Phạm Thị Ánh Tuyết 
2. Nguyễn Văn Đông
3. Đặng Thị Kiến Trúc
4. Nguyễn Thanh Tú
	
	Tự biên soạn

	   5
	Hóa học 1
	Giáo trình Hóa học 1
	Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Nguyễn Thị Huyền Nga
2. Lê Văn Bình
3. Nguyễn Phương Hà
4. Trịnh Khắc Vũ
	
	 Tự biên soạn

	   6
	Hóa học 2
	Giáo trình Hóa học 2
	Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Trịnh Khắc Vũ
2. Lê Văn Bình
3. Nguyễn Phương Hà
4. Nguyễn Thị Huyền Nga
	
	 Tự biên soạn

	
7
	Hóa học 3
	Giáo trình Hóa học 3
	Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Nguyễn Phương Hà 
2. Lê Văn Bình
3. Nguyễn Thị Huyền Nga
4. Trịnh Khắc Vũ
	
	 Tự biên soạn

	8
	Hóa học 4
	Giáo trình Hóa học 4
	Tham gia biên soạn
1. Chủ biên: Lê Văn Bình
2. Nguyễn Thị Huyền Nga 
3. Nguyễn Phương Hà
4. Trịnh Khắc Vũ
	
	 Tự biên soạn



                                                                                                                          TRƯỞNG KHOA


               
                                                                                                                            Trần Kim Thu Liễu
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DANH SÁCH GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC
Tổ Lý-Hóa 
            Năm học: 2017-2018         Bậc: Cao đẳng & Trung cấp      Ngành/nghề: Dùng cho tất cả các ngành

	STT
	Tên môn học
	Tên giáo trình giảng dạy

	Ghi chú
(Tự biên soạn hay lựa chọn)

	
	
	Tên giáo trình
	Tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản (nếu có)
	

	1
	Vật lý 1
	Giáo trình Vật lý 1
	Tham gia biên soạn
Tổ Lý-Hóa 
	
	Tự biên soạn

	2
	Vật lý 2
	Giáo trình Vật lý 2
	Tham gia biên soạn
Tổ Lý-Hóa
	
	 Tự biên soạn

	3
	Vật lý 3
	Giáo trình Vật lý 3
	Tham gia biên soạn
Tổ Lý-Hóa
	
	 Tự biên soạn

	4
	Vật lý 4
	Giáo trình Vật lý 4
	Tham gia biên soạn
Tổ Lý-Hóa
	
	 Tự biên soạn

	   5
	Hóa học 1
	Giáo trình Hóa học 1
	Tham gia biên soạn
Tổ Lý-Hóa
	
	 Tự biên soạn

	   6
	Hóa học 2
	Giáo trình Hóa học 2
	Tham gia biên soạn
Tổ Lý-Hóa 
	
	Tự biên soạn

	
7
	Hóa học 3
	Giáo trình Hóa học 3
	Tham gia biên soạn
Tổ Lý-Hóa
	
	Tự biên soạn

	8
	Hóa học 4
	Giáo trình Hóa học 4
	Tham gia biên soạn
Tổ Lý-Hóa
	
	Tự biên soạn



                                                                                                                          TRƯỞNG KHOA


               
                                                                                                                            Trần Kim Thu Liễu
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DANH SÁCH GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC
Tổ Lý-Hóa 
            Năm học: 2018-2019         Bậc: Cao đẳng & Trung cấp      Ngành/nghề: Dùng cho tất cả các ngành

	STT
	Tên môn học
	Tên giáo trình giảng dạy

	Ghi chú
(Tự biên soạn hay lựa chọn)

	
	
	Tên giáo trình
	Tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản (nếu có)
	

	1
	Vật lý 1
	Giáo trình Vật lý 1
	Tham gia biên soạn
Tổ Lý-Hóa 
	
	Tự biên soạn

	2
	Vật lý 2
	Giáo trình Vật lý 2
	Tham gia biên soạn
Tổ Lý-Hóa
	
	 Tự biên soạn

	3
	Vật lý 3
	Giáo trình Vật lý 3
	Tham gia biên soạn
Tổ Lý-Hóa
	
	 Tự biên soạn

	4
	Vật lý 4
	Giáo trình Vật lý 4
	Tham gia biên soạn
Tổ Lý-Hóa
	
	 Tự biên soạn

	   5
	Hóa học 1
	Giáo trình Hóa học 1
	Tham gia biên soạn
Tổ Lý-Hóa
	
	 Tự biên soạn

	   6
	Hóa học 2
	Giáo trình Hóa học 2
	Tham gia biên soạn
Tổ Lý-Hóa 
	
	Tự biên soạn

	
7
	Hóa học 3
	Giáo trình Hóa học 3
	Tham gia biên soạn
Tổ Lý-Hóa
	
	Tự biên soạn

	8
	Hóa học 4
	Giáo trình Hóa học 4
	Tham gia biên soạn
Tổ Lý-Hóa
	
	Tự biên soạn



                                                                                                                          TRƯỞNG KHOA


               
                                                                                                                            Trần Kim Thu Liễu
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DANH SÁCH GIÁO TRÌNH GIẢNG DẠY MÔN HỌC
Tổ Lý-Hóa 
            Năm học: 2019-2020         Bậc: Cao đẳng & Trung cấp      Ngành/nghề: Dùng cho tất cả các ngành
[bookmark: _GoBack]
	STT
	Tên môn học
	Tên giáo trình giảng dạy

	Ghi chú
(Tự biên soạn hay lựa chọn)

	
	
	Tên giáo trình
	Tác giả
	Nhà xuất bản, năm xuất bản (nếu có)
	

	1
	Vật lý 1
	Giáo trình Vật lý 1
	Tham gia biên soạn
Tổ Lý-Hóa 
	
	Tự biên soạn

	2
	Vật lý 2
	Giáo trình Vật lý 2
	Tham gia biên soạn
Tổ Lý-Hóa
	
	 Tự biên soạn

	3
	Vật lý 3
	Giáo trình Vật lý 3
	Tham gia biên soạn
Tổ Lý-Hóa
	
	 Tự biên soạn

	4
	Vật lý 4
	Giáo trình Vật lý 4
	Tham gia biên soạn
Tổ Lý-Hóa
	
	 Tự biên soạn

	   5
	Hóa học 1
	Giáo trình Hóa học 1
	Tham gia biên soạn
Tổ Lý-Hóa
	
	 Tự biên soạn

	   6
	Hóa học 2
	Giáo trình Hóa học 2
	Tham gia biên soạn
Tổ Lý-Hóa 
	
	Tự biên soạn

	
7
	Hóa học 3
	Giáo trình Hóa học 3
	Tham gia biên soạn
Tổ Lý-Hóa
	
	Tự biên soạn

	8
	Hóa học 4
	Giáo trình Hóa học 4
	Tham gia biên soạn
Tổ Lý-Hóa
	
	Tự biên soạn



                                                                                                                          TRƯỞNG KHOA


               
                                                                                                                            Trần Kim Thu Liễu
